
Stt Họ và tên

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở

 khám bệnh, chữa bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác (nếu có)

Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8

I

1 Nguyễn Ngọc Châu
000843/QNA-

CCHN

Bác sĩ Đa khoa, Sản Phụ 

khoa, Siêu âm tổng quát.

Toàn thời gian. 

Sáng 7h -11h30', chiều 13h - 17h

Từ Thứ 2 đến Thứ 6

và tham gia thường trực tại đơn vị

Bác sĩ, Giám đốc.

Người chịu trách nhiệm chuyên 

môn kỹ thuật tại TTYT KV Nông 

Sơn.

Không

2 Phan Thanh Thịnh
004294/QNA-

CCHN

Bác sĩ Đa khoa, Sản phụ 

khoa, Siêu âm tổng quát, 

kỹ thuật đọc phim XQ, 

Đo và đọc điện não.

Toàn thời gian. 

Sáng 7h -11h30', chiều 13h - 17h

Từ Thứ 2 đến Thứ 6

và tham gia thường trực tại đơn vị

Bác sĩ , Trưởng Khoa Ngoại - 

Chăm sóc sức khoẻ sinh sản và 

Phụ sản - Phẫu thuật - Gây mê 

hồi sức - Kiểm soát nhiễm 

khuẩn; Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn kỹ thuật tại Khoa 

Ngoại - Chăm sóc sức khoẻ sinh 

sản và Phụ sản - Phẫu thuật - 

Gây mê hồi sức - Kiểm soát 

nhiễm khuẩn.

Không

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC NÔNG SƠN

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24 giờ/ngày, 07 ngày tuần.

       DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:  TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC NÔNG SƠN.

2. Địa chỉ:  Trung Phước 1, xã Nông Sơn, Thành phố Đà Nẵng.

TRUNG TÂM Y TẾ

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:
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3 Phạm Phú Quốc
004302/QNA-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

Đa khoa.

Toàn thời gian. 

Sáng 7h -11h30', chiều 13h - 17h

Từ Thứ 2 đến Thứ 6

và tham gia thường trực tại đơn vị

Bác sĩ Không

4 Nguyễn Thị Hồng
006899/QNA-

CCHN

Bác sĩ Đa khoa, Gây mê 

Hồi sức.

Toàn thời gian. 

Sáng 7h -11h30', chiều 13h - 17h

Từ Thứ 2 đến Thứ 6

và tham gia thường trực tại đơn vị

Bác sĩ Không

5 Đoàn Thị Thu Hiền
000865/QNA-

CCHN
Hộ sinh

Toàn thời gian. 

Sáng 7h -11h30', chiều 13h - 17h

Từ Thứ 2 đến Thứ 6

và tham gia thường trực tại đơn vị

Hộ sinh Không

6 Trần Thị Xuân
000863/QNA-

CCHN
Hộ sinh

Toàn thời gian. 

Sáng 7h -11h30', chiều 13h - 17h

Từ Thứ 2 đến Thứ 6

và tham gia thường trực tại đơn vị

Hộ sinh trưởng Khoa Ngoại - 

Chăm sóc sức khoẻ sinh sản và 

Phụ sản - Phẫu thuật - Gây mê 

hồi sức - Kiểm soát nhiễm 

khuẩn.

Không

7 Trần Thị Thủy
000872/QNA-

CCHN
Hộ sinh

Toàn thời gian. 

Sáng 7h -11h30', chiều 13h - 17h

Từ Thứ 2 đến Thứ 6

và tham gia thường trực tại đơn vị

Hộ sinh Không

8 Phan Thị Ly Ly
005849/QNA-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư 

liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp hộ sinh

Toàn thời gian. 

Sáng 7h -11h30', chiều 13h - 17h

Từ Thứ 2 đến Thứ 6

và tham gia thường trực tại đơn vị

Hộ sinh Không

9 Lê Thị Mỹ Hạnh
004309/QNA-

CCHN
 Đa khoa

Toàn thời gian. 

Sáng 7h -11h30', chiều 13h - 17h

Từ Thứ 2 đến Thứ 6

và tham gia thường trực tại đơn vị

Điều đưỡng Khôngca
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10 Lưu Thị Na Tra
003586/QNA-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư 

liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp hộ sinh

Toàn thời gian. 

Sáng 7h -11h30', chiều 13h - 17h

Từ Thứ 2 đến Thứ 6

và tham gia thường trực tại đơn vị

Hộ sinh Không

11 Nguyễn Văn Vinh
002604/QNA-

CCHN
Gây mê hồi sức

Toàn thời gian. 

Sáng 7h -11h30', chiều 13h - 17h

Từ Thứ 2 đến Thứ 6

và tham gia thường trực tại đơn vị

Điều dưỡng Không

12 Ngô Thị Thu Hằng
000866/QNA-

CCHN
Hộ sinh

Toàn thời gian. 

Sáng 7h -11h30', chiều 13h - 17h

Từ Thứ 2 đến Thứ 6

và tham gia thường trực tại đơn vị

Hộ sinh Không

13 Nguyễn Thị Thạch Thảo
003597/QNA-

CCHN
 Y sĩ đa khoa

Toàn thời gian. 

Sáng 7h -11h30', chiều 13h - 17h

Từ Thứ 2 đến Thứ 6

và tham gia thường trực tại đơn vị

Y sĩ Không

14 Phùng Thị Hương
000867/QNA-

CCHN
Gây mê hồi sức

Toàn thời gian. 

Sáng 7h -11h30', chiều 13h - 17h

Từ Thứ 2 đến Thứ 6

và tham gia thường trực tại đơn vị

Điều dưỡng Không

15 Nguyễn Thị Lộc
005743/QNA-

CCHN
Bác sĩ Đa khoa, Nội khoa

Toàn thời gian. 

Sáng 7h -11h30', chiều 13h - 17h

Từ Thứ 2 đến Thứ 6

và tham gia thường trực tại đơn vị

Bác sĩ, Phó trưởng khoa Nội - 

Nhi - Truyền nhiễm- Hồi sức tích 

cực và Chống độc; Người chịu 

trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật 

tại Khoa  Nội - Nhi - Truyền 

nhiễm- Hồi sức tích cực và 

Chống độc

Không

16 Phạm Công Chức
005744/QNA-

CCHN

Bác sĩ đa khoa, Chẩn 

đoán hình ảnh, Nhi khoa, 

Hướng dẫn Chẩn đoán, 

điều trị và dự phòng bệnh 

Lao

Toàn thời gian. 

Sáng 7h -11h30', chiều 13h - 17h

Từ Thứ 2 đến Thứ 6

và tham gia thường trực tại đơn vị

Bác sĩ; Phó trưởng khoa Nội - 

Nhi - Truyền nhiễm- Hồi sức tích 

cực và Chống độc 

Không
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17 Nguyễn Thị Như Hiếu
009043/QNA-

CCHN
Bác sĩ đa khoa

Toàn thời gian. 

Sáng 7h -11h30', chiều 13h - 17h

Từ Thứ 2 đến Thứ 6

và tham gia thường trực tại đơn vị

Bác sĩ Không

18 Phan Nữ Mỹ Phương
009608/QNA-

CCHN
Bác sĩ đa khoa

Toàn thời gian. 

Sáng 7h -11h30', chiều 13h - 17h

Từ Thứ 2 đến Thứ 6

và tham gia thường trực tại đơn vị

Bác sĩ Không

19 Hồ Thị Ngọc Hà
000095/QNA-

GPHN 
Bác sĩ đa khoa

Toàn thời gian. 

Sáng 7h -11h30', chiều 13h - 17h

Từ Thứ 2 đến Thứ 6

và tham gia thường trực tại đơn vị

Bác sĩ Không

20 Trần Thị Sa Ny
000856/QNA-

CCHN
Điều dưỡng đa khoa

Toàn thời gian. 

Sáng 7h -11h30', chiều 13h - 17h

Từ Thứ 2 đến Thứ 6

và tham gia thường trực tại đơn vị

Điều dưỡng trưởng khoa Nội - 

Nhi - Truyền nhiễm- Hồi sức tích 

cực và Chống độc

Không

21 Trần Thị Chung Bốn
000859/QNA-

CCHN
Điều dưỡng đa khoa

Toàn thời gian. 

Sáng 7h -11h30', chiều 13h - 17h

Từ Thứ 2 đến Thứ 6

và tham gia thường trực tại đơn vị

Điều dưỡng Không

22
Nguyễn Thị Thảo 

Nguyên

004306/QNA-

CCHN
Điều dưỡng đa khoa

Toàn thời gian. 

Sáng 7h -11h30', chiều 13h - 17h

Từ Thứ 2 đến Thứ 6

và tham gia thường trực tại đơn vị

Điều dưỡng Không

23 Nguyễn Thị Vân Anh
002254/QNA-

CCHN
Điều dưỡng đa khoa

Toàn thời gian. 

Sáng 7h -11h30', chiều 13h - 17h

Từ Thứ 2 đến Thứ 6

và tham gia thường trực tại đơn vị

Điều dưỡng Không

24 Nguyễn Thị Anh Thư
000882/QNA-

CCHN
Điều dưỡng đa khoa

Toàn thời gian. 

Sáng 7h -11h30', chiều 13h - 17h

Từ Thứ 2 đến Thứ 6

và tham gia thường trực tại đơn vị

Điều dưỡng Không

25 Thái Thị Mỹ Hân
000853/QNA-

CCHN
Điều dưỡng đa khoa

Toàn thời gian. 

Sáng 7h -11h30', chiều 13h - 17h

Từ Thứ 2 đến Thứ 6

và tham gia thường trực tại đơn vị

Điều dưỡng Không
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26 Nguyễn Vũ Phi
000847/QNA-

CCHN
Điều dưỡng đa khoa

Toàn thời gian. 

Sáng 7h -11h30', chiều 13h - 17h

Từ Thứ 2 đến Thứ 6

và tham gia thường trực tại đơn vị

Điều dưỡng Không

27 Trịnh Thanh Lý
000849/QNA-

CCHN

Bác sĩ đa khoa, Răng-

Hàm-Mặt

Toàn thời gian. 

Sáng 7h -11h30', chiều 13h - 17h

Từ Thứ 2 đến Thứ 6

và tham gia thường trực tại đơn vị

Bác sĩ, Trưởng Khoa Khám bệnh 

- Cấp cứu - Mắt - Tai mũi họng - 

Răng hàm mặt - Dinh dưỡng; 

Người chịu trách nhiệm chuyên 

môn kỹ thuật tại Khoa Khám 

bệnh - Cấp cứu - Mắt - Tai mũi 

họng - Răng hàm mặt - Dinh 

dưỡng

Không

28 Phan Thị Kim Minh
007246/QNA-

CCHN
 Bác sĩ đa khoa

Toàn thời gian. 

Sáng 7h -11h30', chiều 13h - 17h

Từ Thứ 2 đến Thứ 6

và tham gia thường trực tại đơn vị

Bác sĩ Không

29 Huỳnh Thị Trúc
006187/QNA-

CCHN

Bác sĩ đa khoa, Nhãn 

khoa, Siêu âm tổng quát, 

Hướng dẫn Chẩn đoán, 

điều trị và dự phòng bệnh 

Lao.

Toàn thời gian. 

Sáng 7h -11h30', chiều 13h - 17h

Từ Thứ 2 đến Thứ 6

và tham gia thường trực tại đơn vị

Bác sĩ Không

30 Lê Hoàng Oanh
009041/QNA-

CCHN
Bác sĩ đa khoa

Toàn thời gian. 

Sáng 7h -11h30', chiều 13h - 17h

Từ Thứ 2 đến Thứ 6

và tham gia thường trực tại đơn vị

Bác sĩ Không

31 Trần Thị Thân
000854/QNA-

CCHN
Điều dưỡng đa khoa

Toàn thời gian. 

Sáng 7h -11h30', chiều 13h - 17h

Từ Thứ 2 đến Thứ 6

và tham gia thường trực tại đơn vị

Điều dưỡng Không

32 Trần Thị Kim Châu
004307/QNA-

CCHN
Điều dưỡng đa khoa

Toàn thời gian. 

Sáng 7h -11h30', chiều 13h - 17h

Từ Thứ 2 đến Thứ 6

và tham gia thường trực tại đơn vị

Điều dưỡng Không

33 Tăng Thị Hoa 
003585/QNA-

CCHN
Điều dưỡng đa khoa

Toàn thời gian. 

Sáng 7h -11h30', chiều 13h - 17h

Từ Thứ 2 đến Thứ 6

và tham gia thường trực tại đơn vị

Điều dưỡng Không
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34 Trương Thị Lệ Quyên
004308/QNA-

CCHN
Điều dưỡng đa khoa

Toàn thời gian. 

Sáng 7h -11h30', chiều 13h - 17h

Từ Thứ 2 đến Thứ 6

và tham gia thường trực tại đơn vị

Điều dưỡng Không

35 Lý Thị Minh Cẩm
003588/QNA-

CCHN
Y sĩ đa khoa

Toàn thời gian. 

Sáng 7h -11h30', chiều 13h - 17h

Từ Thứ 2 đến Thứ 6

và tham gia thường trực tại đơn vị

Y sĩ Không

36 Nguyễn văn Nhựt 
005454/QNA-

CCHN

TThực hiện theo Thông 

tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật viên.

Toàn thời gian. 

Sáng 7h -11h30', chiều 13h - 17h

Từ Thứ 2 đến Thứ 6

và tham gia thường trực tại đơn vị

Điều dưỡng Không

Tăng từ 

ngày 

01/12/2

025

37 Nguyễn Xuân Phương
005742/QNA-

CCHN

Bác sĩ đa khoa, Chẩn 

đoán hình ảnh, Chuyên 

khoa Tai-Mũi-Họng, Nội 

soi Tai-Mũi-Họng, Nội 

soi tiêu hóa, Siêu âm tổng 

quát, hướng dẫn Chẩn 

đoán, điều trị và dự 

phòng bệnh Lao

Toàn thời gian. 

Sáng 7h -11h30', chiều 13h - 17h

Từ Thứ 2 đến Thứ 6

và tham gia thường trực tại đơn vị

Bác sĩ, Phó trưởng khoa Xét 

nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh, 

Người chịu trách nhiệm chuyên 

môn kỹ thuật tại Khoa Xét 

nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh

Không

38 Nguyễn Thị Ty
006206/QNA-

CCHN

Bác sĩ đa khoa, Chẩn 

đoán hình ảnh

Toàn thời gian. 

Sáng 7h -11h30', chiều 13h - 17h

Từ Thứ 2 đến Thứ 6

và tham gia thường trực tại đơn vị

Bác sĩ Không

39 Nguyễn Thị Kim Thường
000870/QNA-

CCHN
Kỹ thuật viên

Toàn thời gian. 

Sáng 7h -11h30', chiều 13h - 17h

Từ Thứ 2 đến Thứ 6

và tham gia thường trực tại đơn vị

Hình ảnh Không

40 Hà Trung Toàn
006006/QNA-

CCHN
Kỹ thuật viên

Toàn thời gian. 

Sáng 7h -11h30', chiều 13h - 17h

Từ Thứ 2 đến Thứ 6

và tham gia thường trực tại đơn vị

Hình ảnh Y học Không
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41 Phan Sỹ Thọ
000869/QNA-

CCHN
Kỹ thuật viên

Toàn thời gian. 

Sáng 7h -11h30', chiều 13h - 17h

Từ Thứ 2 đến Thứ 6

và tham gia thường trực tại đơn vị

Hình ảnh Không

42 Phạm Duy Ân
000729/QNA-

GPHN
Kỹ thuật y

Toàn thời gian. 

Sáng 7h -11h30', chiều 13h - 17h

Từ Thứ 2 đến Thứ 6

và tham gia thường trực tại đơn vị

Xét nghiệm y học Không

43 Võ Ngọc Quốc
000878/QNA-

CCHN
Kỹ thuật viên

Toàn thời gian. 

Sáng 7h -11h30', chiều 13h - 17h

Từ Thứ 2 đến Thứ 6

và tham gia thường trực tại đơn vị

 Xét nghiệm Không

44 Lê Thị Diễm Phước
005723/QNA-

CCHN

Chuyên khoa

Xét nghiệm y học

Toàn thời gian. 

Sáng 7h -11h30', chiều 13h - 17h

Từ Thứ 2 đến Thứ 6

và tham gia thường trực tại đơn vị

Cử nhân xét nghiệm y học Không

45 Phạm Thị Trúc Giang
009042/QNA-

CCHN
Bác sĩ đa khoa

Toàn thời gian. 

Sáng 7h -11h30', chiều 13h - 17h

Từ Thứ 2 đến Thứ 6

và tham gia thường trực tại đơn vị

Bác sĩ Không

46 Nguyễn Thành Tân
000894/QNA-

CCHN
YHCT

Toàn thời gian. 

Sáng 7h -11h30', chiều 13h - 17h

Từ Thứ 2 đến Thứ 6

và tham gia thường trực tại đơn vị

Y sĩ Không

47 Lê Thỵ Thanh Thanh
007247/QNA-

CCHN

Bác sĩ đa khoa,

Y học cổ truyền

Toàn thời gian. 

Sáng 7h -11h30', chiều 13h - 17h

Từ Thứ 2 đến Thứ 6

và tham gia thường trực tại đơn vị

Bác sĩ; Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn kỹ thuật tại khoa 

YHCT và PHCN

Không

48 Trần Hoàng Yên
009039/QNA-

CCHN

Bác sĩ đa khoa, Phục hồi 

chức năng

Toàn thời gian. 

Sáng 7h -11h30', chiều 13h - 17h

Từ Thứ 2 đến Thứ 6

và tham gia thường trực tại đơn vị

Bác sĩ Không

49 Nguyễn Thị Cẩm Giang
009607/QNA-

CCHN 
Bác sĩ đa khoa

Toàn thời gian. 

Sáng 7h -11h30', chiều 13h - 17h

Từ Thứ 2 đến Thứ 6

và tham gia thường trực tại đơn vị

Bác sĩ Không
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50 Đồng Thị Như Ngọc
003594/QNA-

CCHN

Bác sĩ đa khoa, Phục hồi 

chức năng

Toàn thời gian. 

Sáng 7h -11h30', chiều 13h - 17h

Từ Thứ 2 đến Thứ 6

và tham gia thường trực tại đơn vị

Bác sĩ Không

51 Trần Thị Nga Hằng
004313/QNA-

CCHN
 Phục hồi chức năng

Toàn thời gian. 

Sáng 7h -11h30', chiều 13h - 17h

Từ Thứ 2 đến Thứ 6

và tham gia thường trực tại đơn vị

Kỹ thuật viên trưởng Khoa 

YHCT và PHCN
Không

52 Hồ Thị Thu Minh
004312/QNA-

CCHN
 Phục hồi chức năng

Toàn thời gian. 

Sáng 7h -11h30', chiều 13h - 17h

Từ Thứ 2 đến Thứ 6

và tham gia thường trực tại đơn vị

Kỹ thuật viên Không

53 Hồ Tấn Quang
004301/QNA-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư 

liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp Điều dưỡng

Toàn thời gian. 

Sáng 7h -11h30', chiều 13h - 17h

Từ Thứ 2 đến Thứ 6

và tham gia thường trực tại đơn vị

Điều dưỡng Không

54 Đặng Thị Minh Thúy
005144/QNA-

CCHN

Điều đưỡng đa khoa, 

PHCN chuyên ngành hoạt 

động trị liệu

Toàn thời gian. 

Sáng 7h -11h30', chiều 13h - 17h

Từ Thứ 2 đến Thứ 6

và tham gia thường trực tại đơn vị

Điều dưỡng Không

55 Hồ Thanh Huyền
003596/QNA-

CCHN

Y sĩ Đa khoa, KCB 

YHCT

Toàn thời gian. 

Sáng 7h -11h30', chiều 13h - 17h

Từ Thứ 2 đến Thứ 6

và tham gia thường trực tại đơn vị

Y sĩ Không

A

56 Trần Thị Diệp
004296/QNA-

CCHN
Y sĩ đa khoa

Toàn thời gian. 

Sáng 7h -11h30', chiều 13h - 17h

Từ Thứ 2 đến Thứ 6

và tham gia thường trực tại đơn vị

Y sĩ, Phó trưởng trạm Y tế Không

II. TRẠM Y TẾ

TYT NÔNG SƠN
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57 Phùng Thị Hồng
003595/QNA-

CCHN
Y sĩ đa khoa, PHCN

Toàn thời gian. 

Sáng 7h -11h30', chiều 13h - 17h

Từ Thứ 2 đến Thứ 6

và tham gia thường trực tại đơn vị

Y sĩ, Phó phụ trách trạm Y tế; 

Người chịu trách nhiệm chuyên 

môn kỹ thuật tại Trạm Y tế xã 

Nông Sơn

Không

58 Đào Thị Hồng Loan
003590/QNA-

CCHN

Y sĩ Đa khoa, YHCT, 

hướng dẫn Chẩn đoán, 

điều trị và dự phòng bệnh 

Lao

Toàn thời gian. 

Sáng 7h -11h30', chiều 13h - 17h

Từ Thứ 2 đến Thứ 6

và tham gia thường trực tại đơn vị

Y sĩ Không

59 Trần Thị Hằng
004953/QNA-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư 

liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp Điều dưỡng

Toàn thời gian. 

Sáng 7h -11h30', chiều 13h - 17h

Từ Thứ 2 đến Thứ 6

và tham gia thường trực tại đơn vị

Điều dưỡng Không

60 Nguyễn Thị Ái Oanh
003587/QNA-

CCHN

Y sĩ đa khoa, hướng dẫn 

Chẩn đoán, điều trị và dự 

phòng bệnh Lao

Toàn thời gian. 

Sáng 7h -11h30', chiều 13h - 17h

Từ Thứ 2 đến Thứ 6

và tham gia thường trực tại đơn vị

Y sĩ Không

61 Lê Thị Tường Vi
002297/QNA-

CCHN
Điều đưỡng đa khoa

Toàn thời gian. 

Sáng 7h -11h30', chiều 13h - 17h

Từ Thứ 2 đến Thứ 6

và tham gia thường trực tại đơn vị

Điều dưỡng Không

62 Nguyễn Lê Tường Vy
000886/QNA-

CCHN
Điều đưỡng đa khoa

Toàn thời gian. 

Sáng 7h -11h30', chiều 13h - 17h

Từ Thứ 2 đến Thứ 6

và tham gia thường trực tại đơn vị

Điều dưỡng Không

63 Lê Thị Như Nguyên
000891/QNA-

CCHN
Hộ sinh 

Toàn thời gian. 

Sáng 7h -11h30', chiều 13h - 17h

Từ Thứ 2 đến Thứ 6

và tham gia thường trực tại đơn vị

Hộ sinh Không

B TYT QUẾ PHƯỚC
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64 Tào Thị Hiền
000873/QNA-

CCHN
Hộ sinh 

Toàn thời gian. 

Sáng 7h -11h30', chiều 13h - 17h

Từ Thứ 2 đến Thứ 6

và tham gia thường trực tại đơn vị

Hộ sinh, Phó trưởng trạm Y tế 

Quế Phước.
Không

65 Lê Thị Xuân Viên
003592/QNA-

CCHN

Y sĩ đa khoa , PHCN, 

YHCT, hướng dẫn Chẩn 

đoán, điều trị và dự 

phòng bệnh Lao

Toàn thời gian. 

Sáng 7h -11h30', chiều 13h - 17h

Từ Thứ 2 đến Thứ 6

và tham gia thường trực tại đơn vị

Y sĩ, Người chịu trách chuyên 

môn kỹ thuật tại TYT xã Quế 

Phước

Không

66 Huỳnh Thị Phượng
000889/QNA-

CCHN

 Y sĩ đa khoa,

Y học cổ truyền

Toàn thời gian. 

Sáng 7h -11h30', chiều 13h - 17h

Từ Thứ 2 đến Thứ 6

và tham gia thường trực tại đơn vị

Y sĩ Không

67 Nguyễn Thị Hồng Điểm
000885/QNA-

CCHN
Hộ sinh 

Toàn thời gian. 

Sáng 7h -11h30', chiều 13h - 17h

Từ Thứ 2 đến Thứ 6

và tham gia thường trực tại đơn vị

Hộ sinh Không

68 Đặng Thị Phương Thảo
002960/QNA-

CCHN
Điều đưỡng đa khoa

Toàn thời gian. 

Sáng 7h -11h30', chiều 13h - 17h

Từ Thứ 2 đến Thứ 6

và tham gia thường trực tại đơn vị

Điều đưỡng Không

69 Đỗ Thị Hằng
003591/QNA-

CCHN

Y sĩ đa khoa, hướng dẫn 

Chẩn đoán, điều trị và dự 

phòng bệnh Lao

Toàn thời gian. 

Sáng 7h -11h30', chiều 13h - 17h

Từ Thứ 2 đến Thứ 6

và tham gia thường trực tại đơn vị

Y sĩ Không

70 Nguyễn Thị Duyên
005645/QNA-

CCHN
Y sĩ đa khoa  

Toàn thời gian. 

Sáng 7h -11h30', chiều 13h - 17h

Từ Thứ 2 đến Thứ 6

và tham gia thường trực tại đơn vị

Y sĩ Không

71 Trà Thị Liên Phượng
004300/QNA-

CCHN
Y sĩ đa khoa  

Toàn thời gian. 

Sáng 7h -11h30', chiều 13h - 17h

Từ Thứ 2 đến Thứ 6

và tham gia thường trực tại đơn vị

Y sĩ Không

72 Trương Thị Tuyết Sương
000888/QNA-

CCHN
Hộ sinh

Toàn thời gian. 

Sáng 7h -11h30', chiều 13h - 17h

Từ Thứ 2 đến Thứ 6

và tham gia thường trực tại đơn vị

Hộ sinh Không
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73 Nguyễn Hạnh Vi
000893/QNA-

CCHN
Điều dưỡng đa khoa

Toàn thời gian. 

Sáng 7h -11h30', chiều 13h - 17h

Từ Thứ 2 đến Thứ 6

và tham gia thường trực tại đơn vị

Điều dưỡng Không

Nông Sơn, ngày 02 tháng 02 năm 2026

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Châu

Tổng số:  73 người 
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